
Unit 2: HUMANS AND THE ENVIRONMENT
TEST 1
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from that of the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. adopt 			B. carbon 		C. protect 		D. produce
A. adopt: /ə'dɑ:pt/
B. carbon: /'kɑ:rbən/
C. protect: /prə'tɛkt/
D. produce: /prə'du:s/

Question 2: A. public			B. global 		C. club 		D. comb
A. Public /'pʌblɪk/
B. Global /'gləʊbəl/
C. Club /klʌb/
D. Comb /koʊm/

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.
Question 3: A. human  		B. litter  		C. resource 		D. issue 
A. human: /'hju:mən/
B. litter: /'lɪtər/
C. resource: /rɪ'zɔ:s/
D. issue: /'ɪ∫u:/

Question 4: A. organic 		B. estimate  	 	C. encourage  		D. emission
A. organic: /ɔ:'gæn.ɪk/
B. estimate: /'ɛstɪmeɪt/
C. encourage: /ɪn'kʌrɪdʒ/
D. emission: /ɪ'mɪ∫ən/

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5: We must ________ people’s awareness of the environmental problems in our city.
A. increase 		B. raise 			C. improve 		D. better 
Cụm từ raise s.o awareness: nâng cao nhận thức của ai đó => B

Question 6: Our school yard ________ up every day by the students.
A. are cleaned 		B. cleaning			C. cleaned 		D. is cleaned
Dựa vào ngữ cảnh và nghĩa ta thấy được cần sử dụng thể bị động thì hiện tại đơn => D 	

Question 7: Using public transport can help reduce our carbon ____________.
A. footprint		B. footstep 			C. footage 		D. footwork
Cụm từ: carbon footprint: dấu chân cacbon => A

Question 8: The government needs to do something about the ______ of climate change.
A. lifestyle  		B. resource  			C. issue		D. appliance
A. lifestyle : lối sống, cách sống
B. resource: tài nguyên
C. issue: vấn đề
D. appliance: thiết bị, dụng cụ
Dựa vào nghĩa chọn câu C là hợp lí nhất => The government needs to do something about the issue of climate change (chính phủ cần phải làm gì đó về vấn đề biến đồi khí hậu).

Question 9: Look at those thunderclouds! There _______ a thunderstorm very soon.
A. will be  		B. is going to be   		C. is going to have	D. will have
Câu này sử dụng thì tương lai gần (be going to) để diễn tả một sự việc sắp xảy ra dựa trên những dấu hiệu hiện tại (thấy những đám mây đen).

Read the following advertisement/announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 10 to 12.
	EMERGENCY KIT
Be prepared (10)___________ natural disasters like tornadoes or earthquakes!
Our Emergency Kit has everything you need to stay safe:
· Flashlight: A flashlight to help you see in (11)___________ dark.
· First Aid Box: A box with bandages and medicine to help with injuries.
· Whistle: A whistle to call for help if you're trapped.
· Multipurpose Tool: A tool with a knife, scissors, and other (12)___________ features.
Order now to save your life!
 https://shopee.vn
      https://www.facebook.com[image: A blue square with a white letter f

Description automatically generated]



Question 10: A. with 			B. about 		C. to 			D. for
Prepared for: chuẩn bị cho việc gì

Question 11: A. a 			B. an 			C. the 			D. Ø (no article)
Mạo từ xác định, chỉ đối tượng "dark" là duy nhất => C

Question 12: A. useful 		B. usage  		C. usefully 		D. user 
Dựa vào loại từ ta thấy features là danh từ, trước danh từ là tính từ => A
	GO GREEN CLUB
We are happy to announce that our school is starting a new club: Go Green Club!
Here are some things we (13)___________ in the club:
· Plant trees and flowers: We will plant trees and flowers around the school to help the environment.
· Recycle paper and plastic: We will collect paper and plastic and (14)___________ them to reduce waste.
· Learn about the environment: We will learn about the environment and how we can help protect it.
If you want to join the Go Green Club, come to Room 12 on Friday at 3 pm. 
We can't wait (15)___________ you there!



Question 13: A. will do  		B. are going to do 	C. would do   		D. should do
Hành động sẽ xảy ra, không có dấu hiệu cụ thể

Question 14: A. protect 		B. recycle		C. estimate 		D. calculate
A. protect: bảo vệ
B. recycle: tái chế
C. estimate: ước lượng
D. calculate: tính toán
Dịch nghĩa ta thấy "recycle" (tái chế) là phù hợp nhất với câu hỏi => B

Question 15: A. seeing 		B. see		 	C. too seeing	 	D. to see
Cấu trúc wait + to V : chờ đợi (để làm điều gì đó) => D

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct arrangement of the sentences to make a meaningful paragraph/letter in each of the following questions.
Question 16: 
i. Protecting the environment is a very important issue. 
ii. By doing so, we can protect the environment and make the world a better place to live.
iii. Firstly, we must reduce our use of plastic because it pollutes our oceans and harms animals. 
iv. In addition, we should use public transport or walk or bike instead of driving cars. 
v. Finally, we should plant more trees and flowers to make our planet a cleaner and healthier place. 
A. i – iii – iv – v – ii 					B. i – v – iv – ii – iii
C. i – iv – iii – v – ii 					D. v – i – iv – iii – ii
i. Bảo vệ môi trường là một vấn đề rất quan trọng.
ii. Bằng cách đó, chúng ta có thể bảo vệ môi trường và biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn để sống.
iii. Đầu tiên, chúng ta phải giảm việc sử dụng nhựa vì nó gây ô nhiễm đại dương và gây hại cho động vật.
iv. Ngoài ra, chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ, xe đạp thay vì lái ô tô.
v. Cuối cùng, chúng ta nên trồng nhiều cây và hoa hơn để hành tinh của chúng ta trở thành một nơi sạch sẽ và trong lành hơn.
Câu chủ đề  ý chính đầu tiên  ý chính thứ 2  ý cuối cùng  câu kết
Question 17: 
i. Take care.
ii. Hi Alice, I'm learning about a recycling program at school and it's really cool! 
iii. My school also has a recycling program too. 
iv. We'll collect recyclables in special bins and send them to a recycling center.
v. We're learning how to reduce, reuse, and recycle materials like paper, plastic, and glass. 
vi. Hope you will share your experience with me too!
A. ii – iii – v – iv – vi – i				B. ii – v – vi – iii – iv – i
C. ii – iii – vi – iv – v – i				D. ii – v – iii – iv – vi – i
Đọc qua văn bản ta có thể đây là 1 lá thư.
Lời chào  mục đích viết thư (v)  loại đáp án A và C
Dựa vào nghĩa, ta có thể thấy "iv" là supporting idea cho "iii" và "vi" là câu kết cho đoạn văn.
 Chỉ có đáp án D đáp ứng được.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 23.
     Solar energy systems, also known as photovoltaic (PV) installations, (18)___________ using solar panels. This allows you to generate your own consistent, eco-friendly, and easy-to-maintain energy source, (19)___________ one ton of carbon each year, as reported by the Energy Saving Trust. (20)___________ or produce noise or air pollution during their lifetime. This can significantly improve the quality of the air in your area, benefiting people's respiratory health.
Solar PV can be used together with electric heating systems, (21)___________, to power your heating and hot water entirely from renewable sources. Installing solar battery storage with your solar PV system enables you to save energy for later use, (22)___________. This gives you complete freedom from (23)___________. There are also many solar panels grants available in the UK that can reduce the cost of solar panels and make switching to renewable energy more affordable.
Reference: https://www.greenmatch.co.uk
Question 18: 	A. turns sunlight from electricity		B. turn sunlight from heat and light
C. turn sunlight into electricity 		D. turns sunlight into heat and light
A và D sai ngữ pháp. 
Dựa vào nghĩa chọn đáp án C

Question 19: 	A. which can save the average UK household 
B. that can help the average UK family
C. which help the average UK family 
D. that save the average UK household
Câu C và D sai ngữ pháp
Dựa vào nghĩa và ngữ cảnh chọn đáp án A

Question 20: 	A. These machines have some materials
B. These systems do not emit any gases 
C. Those public transport have energy
D. Those appliances calculate emissions
A. Những máy này có một số vật liệu
B. Những hệ thống này không thải ra bất kỳ loại khí nào
C. Những phương tiện giao thông công cộng đó có năng lượng
D. Những thiết bị đó tính toán lượng khí thải
These systems do not emit any gases or produce noise or air pollution during their lifetime. (Các hệ thống này không phát ra bất kỳ loại khí nào hoặc tạo ra tiếng ồn hoặc ô nhiễm không khí trong suốt vòng đời của chúng.)
 Dựa vào nghĩa của các đáp án và ngữ cảnh, chọn B.

Question 21: 	A. as well as air source heat pumps		B. include the heat pumps of air source
C. for example heat pumps of air source	D. such as air source heat pumps
Dựa vào nghĩa và ngữ cảnh, loại đáp án A và B .
Sau "for example" là 1 independence phrase
Sau "such as" là noun phrase
 đáp án đúng là D

Question 22: 	A. over when power cut			B. even during power outages 
C. even while power cut			D. over when power outages
A và D sai về nghĩa
While + phrase
During + khoảng thời gian
 đáp án đúng là B

Question 23: 	A. the oil and gas-powered electricity grid				
B. the organic and natural material source	
C. the sun and wind-powered electricity grid					
D. the fuel and non-fuel material source
A. Lưới điện chạy bằng dầu và khí đốt
B. nguồn nguyên liệu hữu cơ và tự nhiên
C. Lưới điện sử dụng năng lượng mặt trời và gió
D. nguồn nhiên liệu hóa thác và nhiên liệu phi hóa thạch
Dựa vào nghĩa của các đáp án và ngữ cảnh.  chọn đáp án A

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 24 to 28.
     A(n) (24)___________ is something that is good for the environment. One example of that is a reusable water bottle. A reusable water bottle helps to reduce plastic waste. Instead of using a new plastic bottle every time you want a drink, you can use the same bottle again and again. Consequently, fewer plastic bottles end up in the trash, which is better for the Earth. Reusable water bottles come in different sizes and colors. Some (25)___________ of stainless steel, which keeps your water cold for a long time. Additionally, (26)_______ are made of glass or BPA-free plastic, which is safe to use. They are easy to clean and can be used for many years. Using a reusable water bottle is (27)___________ good for your health. You can fill it with clean, fresh water instead of buying sugary drinks. Moreover, it is cheaper in the long (28)_________ because you do not need to buy new bottles all the time. Overall, a reusable water bottle is a simple and effective way to protect the environment. It reduces plastic waste, saves money, and helps you stay healthy. Therefore, everyone should consider using one.
Reference: https://environment.co
Question 24: A. green product	B. organic food  	C. fossil fuel  		D. natural resource
A. sản phẩm xanh 
B. thực phẩm hữu cơ 
C . nhiên liệu hóa thạch 
D. tài nguyên thiên nhiên 
A(n) green product is something that is good for the environment. (Sản phẩm xanh là sản phẩm tốt cho môi trường.)

Question 25: A. is made 		B. are made 		C. was made 		D. were made
"some" ở đây có thể hiểu là "some reusable water bottles" Câu bị động của thì hiện tại đơn.

Question 26: A. the other 		B. other 		C. another 		D. others
Others = other bottles

Question 27: A. even 		B. as 			C. also 		D. quite
A. thậm chí 	B. như là	C. cũng	D. khá
Dựa vào nghĩa chọn đáp án C

Question 28: A. run 			B. time 		C. way 		D. period
In the long run: quãng thời gian dài

DỊCH
Sản phẩm xanh là sản phẩm tốt cho môi trường. Một ví dụ điển hình là chai nước có thể tái sử dụng. Chai nước có thể tái sử dụng giúp giảm thiểu rác thải nhựa. Thay vì sử dụng một chai nhựa mới mỗi khi muốn uống nước, bạn có thể sử dụng đi sử dụng lại cùng một chai. Do đó, số chai nhựa bị vứt vào thùng rác sẽ ít hơn, điều này tốt hơn cho Trái đất. Chai nước tái sử dụng có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau. Một số được làm bằng thép không gỉ, giúp giữ nước lạnh trong thời gian dài. Ngoài ra, những loại khác được làm bằng thủy tinh hoặc nhựa không chứa BPA, an toàn khi sử dụng. Chúng rất dễ dàng để làm sạch và có thể được sử dụng trong nhiều năm. Sử dụng chai nước có thể tái sử dụng cũng rất tốt cho sức khỏe của bạn. Bạn có thể đổ đầy nước sạch, trong lành vào đó thay vì mua đồ uống có đường. Hơn nữa, về lâu dài nó sẽ rẻ hơn vì bạn không cần phải mua chai mới liên tục. Nhìn chung, chai nước tái sử dụng là một cách đơ giản và hiệu quả để bảo vệ môi trường. Nó làm giảm rác thải nhựa, tiết kiệm tiền và giúp bạn khỏe mạnh. Vì vậy, mọi người nên cân nhắc sử dụng một chiếc.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 29 to 33. 
     Protecting the environment is very important for our planet. We need to take care of nature to keep the Earth clean and healthy. There are many simple things we can do to help the environment. For example, we can recycle paper, plastic, and glass. Recycling helps to reduce waste and save resources. Another way to protect the environment is to save water. We should turn off the tap when brushing our teeth and take shorter showers. Also, using less electricity can help. Turning off lights when we do not need them and using energy-efficient bulbs can make a big difference. 
In addition, planting trees is also very good for the environment. Trees clean the air and provide homes for animals. They also help to keep the climate stable. We can all plant a tree in our garden or join a community tree-planting event. Using public transport, walking, or riding a bike instead of driving a car helps reduce pollution. Cars produce a lot of harmful gases that pollute the air. By choosing other ways to travel, we can keep the air clean and reduce our carbon footprint. Everyone can help protect the environment. By making small changes in our daily lives, we can make a big difference for our planet.                                                                                                                      
  Reference: https://oceana.org
Question 29: What is the main idea of the passage?
A. How to plant trees	successfully.		B. Ways to protect the environment.
C. The importance of recycling.		D. The benefits of public transport.
Ý chính của đoạn văn là gì?
A. Cách trồng cây thành công. 		B. Các phương pháp để bảo vệ môi trường.
C. Tầm quan trọng của việc tái chế. 		D. Lợi ích của giao thông công cộng.
Như đã thấy trong bài, bài đọc lần lượt liệt kê những cách đề bảo vệ môi trường  đáp án B là đúng nhất.
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Question 30: What does the word “They” in the 2nd paragraph refer to?
A. Resources		B. Showers		C. Trees		D. Animals
Trees clean the air and provide homes for animals. They also help to keep the climate stable. (Cây xanh làm sạch không khí và cung cấp nhà cho động vật. Chúng cũng giúp giữ cho khí hậu ổn định.)

Question 31: The word “stable” in the 2nd is closest in meaning to ___________.
A. sustainable 		B. refillable 		C. eco-friendly	D. organic
Stable ~ sustainable: bền vững

Question 32: According to the passage, why should we use water efficiently?
A. To keep rivers always full			B. To save the natural resources
C. To reduce waste in ocean			D. To protect the environment
Theo đoạn văn, tại sao chúng ta nên sử dụng nước một cách hiệu quả?
A. Giữ cho dòng sông luôn đầy 	B. Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
C. Giảm chất thải ở đại dương 	D. Bảo vệ môi trường
Dẫn chứng: Another way to protect the environment is to save water (use water efficiently). (Một cách khác để bảo vệ môi trường là tiết kiệm nước.)

Question 33: Which activity is NOT mentioned as a way to help the environment in the passage?
A. using less electricity			B. using public transport
C. recycling paper				D. limiting household waste
Hoạt động nào KHÔNG được đề cập như một cách để giúp đỡ môi trường trong đoạn văn?
A. sử dụng ít điện hơn 	B. sử dụng phương tiện giao thông công cộng
C. tái chế giấy 		D. hạn chế rác thải sinh hoạt
Dẫn chứng:
A. Also, using less electricity can help
B. Using public transport, walking, or riding a bike instead of driving a car helps reduce pollution.
C. There are many simple things we can do to help the environment. For example, we can recycle paper, plastic, and glass.
DỊCH
Bảo vệ môi trường là rất quan trọng đối với hành tinh của chúng ta. Chúng ta cần chăm sóc thiên nhiên để giữ cho Trái đất sạch sẽ và khỏe mạnh. Có rất nhiều điều đơn giản chúng ta có thể làm để giúp ích cho môi trường. Ví dụ, chúng ta có thể tái chế giấy, nhựa và thủy tinh. Tái chế giúp giảm chất thải và tiết kiệm tài nguyên. Một cách khác để bảo vệ môi trường là tiết kiệm nước. Chúng ta nên tắt vòi nước khi đánh răng và tắm trong thời gian ngắn hơn. Ngoài ra, sử dụng ít điện hơn có thể giúp ích. Tắt đèn khi chúng ta không cần đến và sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng có thể tạoo ra sự khác biệt lớn.
Ngoài ra, trồng cây còn rất tốt cho môi trường. Cây xanh làm sạch không khí và cung cấp nhà cho động vật. Chúng cũng giúp giữ cho khí hậu ồn định. Tất cả chúng ta đều có thể trồng cây trong vườn của mình hoặc tham gia sự kiện trồng cây của cộng đồng. Sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì lái ô tô giúp giảm ô nhiễm. Ô tô thải ra rất nhiều khí độc hại gây ô nhiễm không khí. Bằng cách chọn những cách khác để đi du lịch, chúng ta có thể giữ cho không khí trong lành và giảm lượng khí thải carbon. Mọi người đều có thể giúp bảo vệ môi trường. Bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho hành tinh của mình.
 
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 34 to 40.
Using paper bags instead of plastic bags is a simple way to help our environment. Paper bags are better because they are made from trees, which can grow again. Plastic bags are made from oil, which is a resource that we cannot replace easily.
Paper bags can break down in nature. If a paper bag is left outside, it will become part of the earth again in a short time. This is called biodegrading. Plastic bags do not biodegrade easily. They can take hundreds of years to break down. This means they stay in the environment for a long time and can harm animals and plants.
Paper bags are also easy to recycle. Many places have special bins for recycling paper. When paper bags are recycled, they can be turned into new paper products. This saves trees and energy. Plastic bags are harder to recycle. Many recycling centers do not accept them because they can get stuck in the machines.
Using paper bags can also help reduce litter. When people throw plastic bags on the ground, they often end up in rivers, lakes, and oceans. This can hurt fish and other sea animals. Paper bags are less likely to cause this issue because they break down faster.
Everyone can help by choosing paper bags instead of plastic bags. Many stores offer paper bags, or you can bring your own. Some people even use cloth bags, which can be used many times and are even better for the environment.
                                                                                                     Reference: https://epackaging.ie
Question 34: What would be the best title for the passage?
A. Paper vs. Plastic: Making the Eco-Friendly Choice.
B. The Environmental Benefits of Switching to Paper Bags.
C. Why Paper Bags Are a Better Choice for Everyday Shopping.
D. Choosing Paper Bags: A Simple Way to Help Our Environment.
Câu hỏi 34: Tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn là gì?
A. Giấy và Nhựa: Đưa ra lựa chọn thân thiện với môi trường.
B. Lợi ích môi trường của việc chuyển sang sử dụng túi giấy. (không chỉ đề cập tới việc ĐỔI SANG SỬ DỤNG, mà còn lợi ích của riêng túi giấy)
C. Tại sao Túi giấy là lựa chọn tốt hơn cho việc mua sắm hàng ngày. (đề cập đến nhiều lĩnh vực, không chỉ là mua sắm)
D. Chọn túi giấy: Một cách đơn giản để bảo vệ môi trường của chúng ta.
Cả bài đọc chỉ đề cập về "paper bags" nên đáp án D là đúng nhất

Question 35: The word “litter” in paragraph 4 means ____________.
A. emission			B. rubbish 		C. resource		D. material
Litter ~ rubbish (rác thải)

Question 36: The word “issue” in paragraph 4 is opposite in meaning to ______.
A. problem			B. disadvantage 	C. solution		D. drawback
Issue = problem (vấn đề) >< solution (giải pháp)

Question 37: Why are plastic bags not accepted in many recycling centers?
A. because they are harder to recycle and reuse.		
B. because they can get stuck in the machines.
C. because they can be turned into new products.			
D. because they do not save natural resources
Tại sao túi nhựa không được chấp nhận ở nhiều trung tâm tái chế?
A. vì chúng khó tái chế và tái sử dụng hơn.
B. vì chúng có thể bị mắc kẹt trong máy móc.
C. vì chúng có thể được biến thành sản phẩm mới.
D. vì chúng không tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
Dẫn chứng: . Plastic bags are harder to recycle. Many recycling centers do not accept them because they can get stuck in the machines. (Túi nhựa khó tái chế hơn. Nhiều trung tâm tái chế không nhận chúng vì chúng có thể bị kẹt trong máy.)
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Question 38: The word “This” in paragraph 3 refers to ______.
A. recycling 			B. reusing  		C. reducing		D. buying 
When paper bags are recycled, they can be turned into new paper products. This saves trees and energy. (Khi túi giấy được tái chế, chúng có thể biến thành sản phẩm giấy mới. Điều này (việc tái chế) giúp tiết kiệm cây xanh và năng lượng.)

Question 39: Which of the following is NOT mentioned in the passage?
A. Paper bags are made from natural resources.	
B. Plastic bags are made from fossil fuels.
C. Plastic bags take more than a century to break down.
D. Paper bags take more than a day to break down.
Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập trong đoạn văn?
A. Túi giấy được làm từ tài nguyên thiên nhiên. (Paper bags are better because they are made from trees,)
B. Túi nhựa được làm từ nhiên liệu hóa thạch. (Plastic bags are made from oil)
C. Túi nhựa phải mất hơn một thế kỷ mới phân hủy được. (Plastic bags do not biodegrade easily. They can take hundreds of years to break down.)
D. Túi giấy mất hơn một ngày để phân hủy.
	
Question 40: It can be inferred from the last passage that ______.
A. Cloth bags are presented as an even better option than other bags.
B. Making environmentally choices has a positive impact on the planet.
C. Every person has the ability to contribute to environmental protection.
D. Everyone can help by choosing paper bags instead of plastic bags.
Có thể suy ra từ đoạn văn cuối cùng rằng _________.
A. Túi vải được coi là một lựa chọn thậm chí còn tốt hơn các loại túi khác.
B. Việc đưa ra những lựa chọn về môi trường có tác động tích cực đến hành tinh.
C. Mỗi người đều có khả năng góp phần bảo vệ môi trường.
D. Mọi người có thể giúp đỡ bằng cách chọn túi giấy thay vì túi nhựa.
Everyone can help by choosing paper bags instead of plastic bags. Many stores offer paper bags, or you can bring your own. Some people even use cloth bags, which can be used many times and are even better for the environment. (Mọi người đều có thể giúp đỡ bằng cách chọn túi giấy thay vì túi nhựa. Nhiều cửa hàng cung cấp túi giấy hoặc bạn có thể tự mang theo. Một số người thậm chí còn sử dụng túi vải, có thể sử dụng nhiều lần và lại càng tốt cho môi trường.)

------------------HẾT------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
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